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STT Tên Việt Nam Tên khoa học 

 LỚP LƯỠNG CƯ AMPHIBIA 

1.  Ngóe Fejervarya limnocharis 

2.  Ếch cua Fejervarya moodiei 

3.  Ếch thái lan  Hoplobatrachus rugulosus 

4.  Ếch đồng Hoplobatrachus tigerinus 

5.  Chẫu  Sylvirana guentheri 

6.  Ếch cây đầu to  Polypedates megacephalus 

7.  Ếch cây mi-an-ma  Polypedates mutus 

8.  Ếch cây mép trắng Polypedates leucomystax 

 LỚP BÒ SÁT REPTILE 

9.  Thạch sùng đuôi sần (Thạch sùng nhà) Hemidactylus frenatus 

10.  Thằn lằn bóng đuôi dài  Eutropis longicaudatus 

11.  Rắn bông súng Enhydris enhydris 

12.  Rắn nước Enhydris plumbea 

13.  Rắn bồng chì  Hypsiscopus plumbea 

14.  Rắn ri cá Homalopsis mereljcoxi 

15.  Rắn ri voi (Rắn bồng voi) Subsessor bocourti 

 LỚP THÚ MAMMALIAN 

16.  Chuột mốc lớn  Berylmys bowersi 

17.  Chuột hươu lớn  Leopoldamys edwardsi 

18.  Chuột su-ri Maxomys surifer 

19.  Chuột nhắt đồng  Mus caroli 
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20.  Chuột nhắt nương  Mus pahari  

21.  Chuột hươu bé  Niviventer fulvescens  

22.  Chuột rừng đông dương  Rattus andamanensis  

23.  Chuột bụng bạc  Rattus argentiventer 

24.  Chuột đồng bé Rattus losea  

25.  Chuột bóng  Rattus nitidus 

26.  Chuột cống Rattus norvegicus 

27.  Chuột nhà  Rattus tanezumi  
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